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5.1.  KHÁI NIỆM CHUNG

5.1.15.1.1.  .  Nguyên lý làm việcNguyên lý làm việc

5.1.25.1.2.  .  Phân loạiPhân loại

5.1.35.1.3.  .  ƯƯuu, , nhnhưược ợc đđiểm và phạm iểm và phạm vi vi sử dụngsử dụng
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5.15.1.  .  KHÁI NIỆM KHÁI NIỆM CHUNGCHUNG

a. Nguyên lý làm việc: theo nguyên lý ăn khớp.
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5.15.1.  .  KHÁI NIỆM KHÁI NIỆM CHUNGCHUNG

b. Phân loại:

Hình dạng
mặt chia trục vít

Số mối ren

PHÂN LOẠI PHÂN LOẠI THEOTHEO

Hình dạng
ren trục vít
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5.15.1.  .  KHÁI NIỆM KHÁI NIỆM CHUNGCHUNG

b. Phân loại:

Hình dạng
mặt chia trục vít

Trục vít GloboidTrục vít mặt trụ
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5.15.1.  .  KHÁI NIỆM KHÁI NIỆM CHUNGCHUNG

b. Phân loại:

Hình dạng
ren trục vít

TV ConvoluteTV Archimède TV Thân khai
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5.15.1.  .  KHÁI NIỆM KHÁI NIỆM CHUNGCHUNG

b. Phân loại:

Số mối ren

Trục vít nhiều mối renTrục vít 1 mối ren
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5.15.1.  .  KHÁI NIỆM KHÁI NIỆM CHUNGCHUNG

c. Ưu, nhược điểm và phạm vi sử dụng:

 TỉTỉ sốsố truyềntruyền lớnlớn..

ƯƯuu đđiểmiểm::

 LàmLàm việcviệc êmêm,, khôngkhông ồnồn..

 CóCó khảkhả nnăăngng tựtự hãmhãm..

 CóCó đđộộ chínhchính xácxác đđộngộng họchọc caocao..

 HiệuHiệu suấtsuất thấpthấp,, sinhsinh nhiệtnhiệt nhiềunhiều dodo cócó vậnvận tốctốc trtrưượtợt lớnlớn..

NhNhưượcợc đđiểmiểm::

 VậtVật liệuliệu chếchế tạotạo bánhbánh vítvít làmlàm bằngbằng kimkim loạiloại màumàu đđểể giảmgiảm mama
sátsát nênnên khákhá đđắtắt tiềntiền..
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5.15.1.  .  KHÁI NIỆM KHÁI NIỆM CHUNGCHUNG

c. Ưu, nhược điểm và phạm vi sử dụng:

PhạmPhạm vivi sửsử dụngdụng::

 CóCó tỉtỉ sốsố truyềntruyền lớnlớn nênnên đưđượcợc sửsử dụngdụng rộngrộng rãirãi trongtrong cáccác
ccơơ cấucấu phânphân đđộộ..

 CóCó khảkhả nnăăngng tựtự hãmhãm nênnên ththưườngờng sửsử dụngdụng trongtrong cáccác ccơơ
cấucấu nângnâng..

 ChỉChỉ sửsử dụngdụng chocho phạmphạm vivi côngcông suấtsuất << 6060kWkW..
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5.2.  THÔNG SỐ HÌNH HỌC

5.2.15.2.1.  .  TrTrưường hợp không dịch chỉnhờng hợp không dịch chỉnh

5.2.25.2.2.  .  TrTrưường hợp có dịch chỉnhờng hợp có dịch chỉnh
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5.25.2.  .  THÔNG SỐ HÌNH HỌCTHÔNG SỐ HÌNH HỌC

5.2.1. Trường hợp không dịch chỉnh:

TrụcTrục vítvít::
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5.25.2.  .  THÔNG SỐ HÌNH HỌCTHÔNG SỐ HÌNH HỌC

5.2.1. Trường hợp không dịch chỉnh:

BánhBánh vítvít::
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5.25.2.  .  THÔNG SỐ HÌNH HỌCTHÔNG SỐ HÌNH HỌC

5.2.2. Trường hợp có dịch chỉnh:

ĐểĐể chọnchọn khoảngkhoảng cáchcách trụctrục aa theotheo tiêutiêu chuẩnchuẩn,, tata cầncần

phảiphải dịchdịch chỉnhchỉnh rrăăngng..

VìVì cắtcắt bánhbánh vítvít khikhi khôngkhông dịchdịch chỉnhchỉnh hoặchoặc dịchdịch chỉnhchỉnh

đđềuều dùngdùng daodao cócó hìnhhình dạngdạng vàvà kíchkích ththưướcớc giốnggiống trụctrục

vítvít,, nênnên dịchdịch chỉnhchỉnh chỉchỉ tiếntiến hànhhành đđốiối vớivới rrăăngng củacủa bánhbánh

vítvít..
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5.25.2.  .  THÔNG SỐ HÌNH HỌCTHÔNG SỐ HÌNH HỌC

5.2.2. Trường hợp có dịch chỉnh:

 HệHệ sốsố dịchdịch chỉnhchỉnh:: )(5,0 2 qz
m

a
x 

7,07,0  x

 ĐĐưườngờng kínhkính vòngvòng llăănn củacủa trụctrục vítvít::

mxqdw )2(
1


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5.25.2.  .  THÔNG SỐ HÌNH HỌCTHÔNG SỐ HÌNH HỌC

5.2.2. Trường hợp có dịch chỉnh:

 ĐĐưườngờng kínhkính vòngvòng đđỉnhỉnh củacủa bánhbánh vítvít::

 ĐĐưườngờng kínhkính vòngvòng đđáyáy củacủa bánhbánh vítvít::

mxzda )22( 22


mxzd f )24,2( 22


 CácCác kíchkích ththưướcớc còncòn lạilại khôngkhông thaythay đđổiổi..
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5.35.3.  .  TỈ SỐ TRUYỀNTỈ SỐ TRUYỀN, , VẬN TỐC VÒNGVẬN TỐC VÒNG, , VẬN TỐC VẬN TỐC 
TRTRƯƯỢTỢT

5.3.1. Tỉ số truyền:

1

2

2

1

z

z

n

n
u 

TỉTỉ sốsố truyềntruyền đưđượcợc chọnchọn theotheo dãydãy tiêutiêu chuẩnchuẩn,, giágiá trịtrị uu thựcthực

tếtế khôngkhông đưđượcợc saisai lệchlệch quáquá 44%% soso vớivới giágiá trịtrị tiêutiêu chuẩnchuẩn..
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5.35.3.  .  TỈ SỐ TRUYỀNTỈ SỐ TRUYỀN, , VẬN TỐC VÒNGVẬN TỐC VÒNG, , VẬN TỐC VẬN TỐC 
TRTRƯƯỢTỢT

5.3.2. Vận tốc vòng:

 VậnVận tốctốc vòngvòng củacủa trụctrục vítvít vàvà bánhbánh vítvít cócó phphươươngng vuôngvuông

gócgóc vớivới nhaunhau..

 VậnVận tốctốc vòngvòng trêntrên trụctrục vítvít::
60000

11
1

nd
v




 VậnVận tốctốc vòngvòng trêntrên bánhbánh vítvít::
60000

22
2

nd
v



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5.35.3.  .  TỈ SỐ TRUYỀNTỈ SỐ TRUYỀN, , VẬN TỐC VÒNGVẬN TỐC VÒNG, , VẬN TỐC VẬN TỐC 
TRTRƯƯỢTỢT

5.3.3. Vận tốc trượt:
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5.35.3.  .  TỈ SỐ TRUYỀNTỈ SỐ TRUYỀN, , VẬN TỐC VÒNGVẬN TỐC VÒNG, , VẬN TỐC VẬN TỐC 
TRTRƯƯỢTỢT

5.3.3. Vận tốc trượt:

q

qzv

tg

vv
vs

22
11

2

11

1

1cos












1910060000

22
11

22
111

qzmn

q

qznd
vs







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5.35.3.  .  TỈ SỐ TRUYỀNTỈ SỐ TRUYỀN, , VẬN TỐC VÒNGVẬN TỐC VÒNG, , VẬN TỐC VẬN TỐC 
TRTRƯƯỢTỢT

5.3.3. Vận tốc trượt:

 KhiKhi thiếtthiết kếkế cócó thểthể chọnchọn ssơơ bộbộ giágiá trịtrị vvss theotheo côngcông thứcthức

thựcthực nghiệmnghiệm::

3
2

1
1

10000

)6,47,3(
)05,002,0( T

n
vs


 
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5.45.4.  .  HIỆU SUẤT BỘ TRUYỀN TRỤC VÍTHIỆU SUẤT BỘ TRUYỀN TRỤC VÍT

SV SV tự tự đđọc ọc trang 279trang 279, , tài liệu tài liệu [1][1]
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5.5.  PHÂN TÍCH LỰC TÁC DỤNG

5.5.15.5.1.  .  Lực tác dụngLực tác dụng

5.5.25.5.2.  .  Tải trọng tínhTải trọng tính
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5.55.5.  .  PHÂN TÍCH LỰC TÁC DỤNGPHÂN TÍCH LỰC TÁC DỤNG

Lực Lực vịngvịng

Lực dọc trụcLực dọc trụcLực ăn khớpLực ăn khớp

tF


aF


Lực hướng tâmLực hướng tâm rF




QUI TẮC XÁC ĐỊNH CHIỀU LỰC ĂN KHỚPQUI TẮC XÁC ĐỊNH CHIỀU LỰC ĂN KHỚP

 Chiều lực hướng tâmChiều lực hướng tâm :   :   luluơơn n hướng vào tâm trục.hướng vào tâm trục.rF


 Chiều Chiều lực lực vịngvịng :   :   

-- Trên Trên trục trục vít  vít  :  :  ngược chiều chuyển động.ngược chiều chuyển động.

-- Trên Trên bánh bánh vítvít:  :  ngược chiều so với      trên ngược chiều so với      trên trục trục vítvít..

tF


aF


 Chiều lực dọc trụcChiều lực dọc trục :   :   

-- Trên Trên trục trục vít  vít  :  :  hướng vào mặt răng làm việc.hướng vào mặt răng làm việc.

-- Trên Trên bánh bánh vítvít:  :  ngược chiều so với       trên ngược chiều so với       trên trục trục vítvít..

aF


tF

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5.55.5.  .  PHÂN TÍCH LỰC TÁC DỤNGPHÂN TÍCH LỰC TÁC DỤNG
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5.55.5.  .  PHÂN TÍCH LỰC TÁC DỤNGPHÂN TÍCH LỰC TÁC DỤNG

 Lực Lực vịng vịng trục trục vít vít bằng lực dọc trục bằng lực dọc trục bánh bánh vítvít::

1

12
21 d

T
FF at 

 Lực Lực vịng vịng bánh bánh vít vít bằng lực dọc trục bằng lực dọc trục trục trục vítvít::

2

22
12 d

T
FF at 

 Lực hướng tâm Lực hướng tâm trục trục vít vít và và bánh bánh vít vít bằng nhau:bằng nhau:

tgFFF trr .
121



uTT ..12 
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5.55.5.  .  PHÂN TÍCH LỰC TÁC DỤNGPHÂN TÍCH LỰC TÁC DỤNG

 ĐốiĐối vớivới bộbộ truyềntruyền trụctrục vítvít,, hệhệ sốsố tảitải trọngtrọng tínhtính khikhi tínhtính

toántoán theotheo ứngứng suấtsuất tiếptiếp xúcxúc vàvà ứngứng suấtsuất uốnuốn bằngbằng nhaunhau::

KKKK vFH 
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5.6.  CÁC DẠNG HỎNG VÀ CHỈ TIÊU TÍNH

5.6.1. Các dạng hỏng

5.6.2. Chỉ tiêu tính



5.6.1.5.6.1. CÁC DẠNG HỎNGCÁC DẠNG HỎNG

 HiệnHiện tượngtượng dínhdính:: cáccác hạthạt ((mảngmảng)) kimkim loạiloại củacủa rrăăngng bánhbánh

vítvít khikhi bịbị dứtdứt rara sẽsẽ dínhdính chặtchặt vàovào mặtmặt renren trụctrục vítvít ((renren trụctrục vítvít

cócó đđộộ rắnrắn caocao hhơơnn),), khiếnkhiến mặtmặt renren trụctrục vítvít trởtrở nênnên sầnsần sùisùi,,

làmlàm màimài mònmòn nhanhnhanh mặtmặt rrăăngng bánhbánh vítvít..

 MịnMịn bềbề mặtmặt răngrăng:: dodo cócó hiệnhiện ttưượngợng trtrưượtợt trêntrên bềbề mặtmặt tiếptiếp

xúcxúc nênnên làmlàm giảmgiảm tuổituổi thọthọ vàvà đđộộ chínhchính xácxác củacủa bộbộ truyềntruyền..

RRăăngng bánhbánh vítvít mònmòn nhiềunhiều sẽsẽ bịbị gãygãy..

 TrĩcTrĩc rỗrỗ bềbề mặtmặt răngrăng:: xảyxảy rara chủchủ yếuyếu ởở cáccác bộbộ truyềntruyền làmlàm

bằngbằng vậtvật liệuliệu cócó đđộộ bềnbền chốngchống dínhdính caocao ((nhnhưư đđồngồng thanh)thanh)..



(Tránh hiện (Tránh hiện tượng tượng dínhdính)) ((Tránh Tránh mịn mịn gây gãy răng)gây gãy răng)

5.6.2.5.6.2. CHỈ CHỈ TIÊU TIÊU TÍNHTÍNH

Tính theo độ bền tiếp xúc Tính theo theo độ bền uốn

CHỈ TIÊU TÍNHCHỈ TIÊU TÍNH
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5.75.7. . VẬT LIỆU CHẾ TẠO VẬT LIỆU CHẾ TẠO TRỤC TRỤC VÍTVÍT, , BÁNH VÍTBÁNH VÍT
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5.85.8. . TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN TRỤC TRỤC VÍTVÍT

5.8.1.5.8.1. Ứng suất cho phép:Ứng suất cho phép:

a.a. Ứng suất tiếp xúc cho phép:Ứng suất tiếp xúc cho phép:

 BánhBánh vítvít cócó rrăăngng chếchế tạotạo từtừ đđồngồng thanhthanh thiếcthiếc ((bb

<< 300300 MpaMpa)):: ứngứng suấtsuất tiếptiếp xúcxúc chocho phépphép chọnchọn theotheo

đđiềuiều kiệnkiện chốngchống tróctróc rỗrỗ bềbề mặtmặt rrăăngng..

vHLbH CK )9,076,0(][ 
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5.85.8. . TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN TRỤC TRỤC VÍTVÍT

5.8.1.5.8.1. Ứng suất cho phép:Ứng suất cho phép:

a.a. Ứng suất tiếp xúc cho phép:Ứng suất tiếp xúc cho phép:

HệHệ sốsố tuổituổi thọthọ::

8

710

HE

HL
N

K  ii

N

i

i
HE tn

T

T
N 












1

4

2

260
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5.85.8. . TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN TRỤC TRỤC VÍTVÍT

5.8.1.5.8.1. Ứng suất cho phép:Ứng suất cho phép:

a.a. Ứng suất tiếp xúc cho phép:Ứng suất tiếp xúc cho phép:

 BánhBánh vítvít cócó rrăăngng chếchế tạotạo từtừ đđồngồng thanhthanh khôngkhông

thiếcthiếc ((bb >> 300300 MpaMpa)):: ứngứng suấtsuất tiếptiếp xúcxúc chocho phépphép

chọnchọn theotheo đđiềuiều kiệnkiện chốngchống dínhdính::

sH v25)300276(][ 

 BánhBánh vítvít làmlàm bằngbằng ganggang::

sH v35)200...176(][ 
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5.85.8. . TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN TRỤC TRỤC VÍTVÍT

5.8.1.5.8.1. Ứng suất cho phép:Ứng suất cho phép:

b.b. Ứng suất uốn cho phép:Ứng suất uốn cho phép:

 BánhBánh vítvít bằngbằng đđồngồng thanh,thanh, quayquay mộtmột chiềuchiều::

9

610
)08,025,0(][

FE

bchF
N

 
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5.85.8. . TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN TRỤC TRỤC VÍTVÍT

9

610
)08,025,0(][

FE

bchF
N

 
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5.85.8. . TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN TRỤC TRỤC VÍTVÍT

5.8.1.5.8.1. Ứng suất cho phép:Ứng suất cho phép:

b.b. Ứng suất uốn cho phép:Ứng suất uốn cho phép:

 BánhBánh vítvít làmlàm bằngbằng ganggang::
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5.85.8. . TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN TRỤC TRỤC VÍTVÍT

5.8.25.8.2.. Tính tốn Tính tốn bộ truyền bộ truyền trục trục vítvít::

 CôngCông thứcthức thiếtthiết kếkế:: ((tínhtính khoảngkhoảng cáchcách trụctrục a)a)

 
3

2

2

2

2 /][

170
1

zq

KT

z

q
a H

H



















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5.85.8. . TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN TRỤC TRỤC VÍTVÍT

5.8.25.8.2.. Tính tốn Tính tốn bộ truyền bộ truyền trục trục vítvít::

 SauSau khikhi cócó aa,, tata tínhtính modunmodun mm ::

qz

a
m




2

2

 ChọnChọn mm theotheo giágiá trịtrị tiêutiêu chuẩnchuẩn,, tínhtính lạilại khoảngkhoảng

cáchcách trụctrục aa .. NếuNếu cócó yêuyêu cầucầu,, tata cócó thểthể chọnchọn aa

theotheo tiêutiêu chuẩnchuẩn,, nếunếu cầncần thiếtthiết phảiphải dịchdịch chỉnhchỉnh

rrăăngng..



44

5.85.8. . TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN TRỤC TRỤC VÍTVÍT

5.8.25.8.2.. Tính tốn Tính tốn bộ truyền bộ truyền trục trục vítvít::

 CôngCông thứcthức kiểmkiểm tratra bềnbền:: ((tínhtính a)a)

][
...5,1
3

2

2
F

FF
F

qmz

KYT
 
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5.85.8. . TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN TRỤC TRỤC VÍTVÍT

5.8.25.8.2.. Tính tốn Tính tốn bộ truyền bộ truyền trục trục vítvít::

 TrTrưườngờng hợphợp bộbộ truyềntruyền hở,hở, quayquay taytay hoặchoặc khikhi sốsố

rrăăngng bánhbánh vítvít lớnlớn (z(z22 >>100100)) :: thiếtthiết kếkế bánhbánh vítvít theotheo

đđộộ bềnbền uốnuốn.. KhiKhi đđóó::

3

2

2

][

...5,1

F

FF

qz

KYT
m



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5.95.9. . TÍNH TOÁN NHIỆTTÍNH TOÁN NHIỆT

 DoDo làmlàm việcviệc vớivới mama sátsát lớnlớn nênnên trongtrong bộbộ truyềntruyền trụctrục vítvít

sinhsinh rara rấtrất nhiềunhiều nhiệtnhiệt làmlàm dầudầu bôibôi trtrơơnn bịbị nóngnóng lênlên.. KhiKhi

nhiệtnhiệt đđộộ dầudầu vvưượtợt quaqua giágiá trịtrị chocho phépphép [tmax]=[tmax]=950950CC sẽsẽ

làmlàm giảmgiảm đđộộ nhớtnhớt củacủa dầudầu vàvà hiệnhiện ttưượngợng dínhdính cócó thểthể xảyxảy

rara.. DoDo đđó,ó, cầncần phảiphải tínhtính toántoán nhiệtnhiệt theotheo phphươươngng trìnhtrình câncân

bằngbằng nhiệtnhiệt sausau::

)1()()1(1000 01   ttKAP T
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5.95.9. . TÍNH TOÁN NHIỆTTÍNH TOÁN NHIỆT

)1()()1(1000 01   ttKAP T



48

5.95.9. . TÍNH TOÁN NHIỆTTÍNH TOÁN NHIỆT

 CôngCông thứcthức xácxác đđịnhịnh nhiệtnhiệt đđộộ dầudầu bôibôi trtrơơnn khikhi làmlàm việcviệc::

][
)1(

)1(1000 1
0 t

KA

P
tt

T











 ĐểĐể giảmgiảm tt thìthì phảiphải ttăăngng ccưườngờng biệnbiện pháppháp thoátthoát nhiệtnhiệt nhnhưư làmlàm

giàngiàn tỏatỏa nhiệtnhiệt,, quạtquạt,, nnưướcớc làmlàm nguộinguội……
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5.105.10. . KẾT CẤU VÀ BÔI TRKẾT CẤU VÀ BÔI TRƠƠN BỘ TRUYỀN TRỤC N BỘ TRUYỀN TRỤC 
VÍTVÍT

SV SV tự tự đđọc ọc trang 293trang 293, , tài liệu tài liệu [1][1]
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5.115.11. . TRÌNH TỰ THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN TRÌNH TỰ THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN TRỤC TRỤC 
VÍTVÍT
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5.115.11. . TRÌNH TỰ THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN TRÌNH TỰ THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN TRỤC TRỤC 
VÍTVÍT


